	Tỉnh (TP): ……………………
	Mẫu số 12


BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số... ngày... tháng ... năm ... của HĐND …...)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	…

	1
	Huyện (Q, TX, TP) ….
	
	
	
	

	1.1
	Xã (phường, thị trấn) ….
	
	
	
	

	1.2
	Xã (phường, thị trấn) ….
	
	
	
	

	…
	Xã (phường, thị trấn) ….
	
	
	
	

	2
	Huyện (Q, TX, TP) ….
	
	
	
	

	2.1
	Xã (phường, thị trấn) ….
	
	
	
	

	2.2
	Xã (phường, thị trấn) ….
	
	
	
	

	…
	Xã (phường, thị trấn) ….
	
	
	
	

	…
	………………
	
	
	
	


